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THỜI KHOÁ BIỂU PHỤ ĐẠO-BỒI DƯỠNG 

NĂM HỌC  2017 - 2018 
 

 

Thứ 

 Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khôi 9 

Lớp 6A Lớp 6B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 8A Lớp 8B Lớp 9A Lớp 9B 

ChiềuThứ 4  

01/11 

 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 PĐ: Văn B- Thu PĐ: Văn B- Trang PĐ: Toán B- Khềnh PĐ: Anh B- Thìn 

 BD: Toán-Minh BD: Toán – Yến BD: Sinh – Dung BD: Lí-Dũng; Toán-hà 

 BD: Anh-Hữu  BD: Văn – Nguyệt BD: Địa –Anh; Văn-Thúy 

Chiều Thứ 5 

02/11 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 PĐ: Toán A-Minh PĐ: Anh A-Hữu PĐ: Toán A-Khềnh PĐ: Toán A-Hà 

        

        

ChiềuThứ 4  

08/11 

 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 BD: Văn-Thu BD: Văn-Trang BD: Toán-Khềnh;Địa-Anh BD: Toán-Hà 

 BD: Toán-Minh BD: Toán-Yến BD:Lí-Dũng; Sinh-Dung BD: Văn-Thúy 

 BD: Anh-Thìn BD: Anh-Hữu BD:Văn-Nguyệt; BD: Tin-Toàn 

Chiều Thứ 5 

09/11 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 Văn-Thu Toán-Minh Văn-Trang Toán-Yến Văn-Nguyệt Toán-Khềnh Văn-Thúy Toán-Hà 

       BD: Địa-Anh;Anh-Thìn 

       BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung 

ChiềuThứ 4  

22/11 

 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 BD: Văn-Thu BD: Văn-Trang BD: Toán-Khềnh;Địa-Anh BD: Toán-Hà 

 BD: Toán-Minh BD: Toán-Yến BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung BD: Văn-Thúy 

 BD: Anh-Thìn BD: Anh-Hữu BD:Văn-Nguyệt; BD: Tin-Toàn 

         

Chiều Thứ 5 

23/11 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 Toán-Minh Văn-Thu Toán-Yến Văn-Thu Toán-Khềnh Văn-Nguyệt Anh-Dung Văn-Thúy 

       BD: Địa-Anh;Anh-Thìn 

       BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung 

ChiềuThứ 4  

29/11 

 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 BD: Văn-Thu BD: Văn-Trang BD: Toán-Khềnh;Địa-Anh BD: Toán-Hà 

 BD: Toán-Minh BD: Toán-Yến BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung BD: Văn-Thúy 

 BD: Anh-Thìn BD: Anh-Hữu BD:Văn-Nguyệt; BD: Tin-Toàn 

         

Chiều Thứ 5 

30/11 

 Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng Phụ đạo-Bồi dưỡng 

 Văn-Thu Toán-Minh Văn-Trang Toán-Yến Văn-Nguyệt Toán-Khềnh Toán-Hà Anh-Dung 

       BD: Địa-Anh;Anh-Thìn 

       BD: Lí-Dũng; Sinh-Dung 



 


